hoc357.edu.vn
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ 11 BÀI 12:
NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
Câu 1:  Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là
A. Bắt tay với các nước phát xít
B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn
C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh
D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu
Câu 2:  Tháng 10 – 1933, chính quyền Hítle đã có hành động gì?
A. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự
B. Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn nước Đức
C. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên
D. Tuyên bố thành lập quân đội thường trực
Câu 3:  Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức đã làm sụp đồ chế độ nào?
A. Chế độ quân chủ chuyên chế.	B. Chế độ cộng hoà tư sản.
C. Chế độ quân chủ lập hiến.	D. Chế độ quân phiệt hiểu chiến.
Câu 4:  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến nền kinh tế Đức như thế nào?
A. Không tác động, ảnh hướng gì đến nước Đức.
B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức.
C. Làm cho phong trào công nhân phát triển nhanh chóng.
D. Tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng.
Câu 5:  Lò lửa chiến tranh ở châu Âu trong những năm 30 thế ki XX là:
A. Đức, Áo - Hung.	B. Đức, I-ta-li-a.	C. Anh, Pháp.	D. Anh, I-ta-li-a.
Câu 6:  Ngày 30/1/1933 ghi dấu sự kiện gì ở Đức?
A. Nền Cộng hòa Vaima bị lật đổ	B. Hít-le lên làm Thủ tướng
C. Đảng Quốc xã ra đời	D. Đảng Cộng sản Đức thành lập
Câu 7:  Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng
A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng
B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất
C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự
D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ
Câu 8:  Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức mang tính chất là:
A. cách mạng dân chủ tư sản.	B. cách mạng vô sản.
C. cách mạng dân tộc dân chủ.	D. cách mạng tư sản kiểu mới.
Câu 9:  Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như
A. Một tên sen đầm quốc tế	B. Một trại tập trung khổng lồ
C. Một trại lính khổng lồ	D. Một đế quốc bất khả chiến bại
Câu 10:  Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 - 1933 là:
A. Đảng Trung tâm
B. Đảng Công nhân Quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã)
C. Đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo
D. Đảng Liên minh xã hội Thiên Chúa giáo
Câu 11:  Thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức gắn liên với sự kiện gì?
A. Năm 1932, sản xuất công nghiệp Đức giảm 47%.
B. Năm 1919, Đảng Quốc xã Đức thành lập.
C. Năm 1933, Hin-đen-bua làm Tổng thống nước Đức.
D. Năm 1933, Hít-le lên làm Thủ tướng nước Đức.
Câu 12:  Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?
A. Đảng Đoàn kết dân tộc	B. Đảng Quốc xã
C. Đảng Dân chủ	D. Đảng Xã hội dân chủ
Câu 13:  Đề thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933), giới cầm quyền Đức đã:
A. thực hiện các quyền tự do dân chủ trong xã hội.
B. phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.
C. tập trung sản xuất, thâu tóm các ngành kinh tế chính.
D. thành lập mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 14:  Đảng Công nhân Quốc gia xã hội Đức (Đảng Quốc xã) được thành lập vào năm nào?
A. 1919	B. 1920	C. 1923	D. 1924
Câu 15:  Năm 1929, sản xuất công nghiệp của Đức đứng thứ mấy ở châu Âu?
A. Thứ 3.	B. Thứ nhì.	C. Hàng đầu	D. Thứ 4.
Câu 16:  Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là
A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít
B. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới
C. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức
D. Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế
Câu 17:  Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle đã tự xưng là
A. Quốc trường suốt đời	B. Tổng thống
C. Thủ tướng	D. Thống soái
Câu 18:   Đảng Quốc xã Đức đã lợi dụng điều gì để kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng và phân biệt chủng tộc?
A. Sự căm thù của người Đức đối với việc nước Đức bị thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Sự bất mãn của người Đức đối với cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
C. Tâm lí bất mãn của người dân Đức đối với Hoà ước Véc-xai.
D. Tâm lí bất mãn của người Đức đối với nền Cộng hoà Vaima.
Câu 19:  Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách
A. Bài Do Thái
B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân
C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài
D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)
Câu 20:  Tháng 10 - 1933 Hit-le quyết định vấn đề gì ở nước Đức?
A. Lập Tổng hội đồng kinh tế	B. Hủy bỏ HIến pháp Vaima
C. Rút khỏi Hội Quốc liên	D. Phát động chiến tranh xâm lược
Câu 21:  Vì sao trong cuộc đua giành giật thuộc địa của Chiến tranh thế giới thứ nhất Đức là kẻ hung hăng nhất?
A. Có tiềm lực về kinh tế và tham vọng mở rộng lãnh thổ.
B. Là kẻ đứng đầu trong phe Liên minh phát xít.
C. Giới cầm quyền đã vạch sẵn kế hoạch chiến tranh.
D. Tiềm lực về kinh tế và quân sự lớn mạnh nhưng ít thuộc địa.
Câu 22:  Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?
A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng
B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt
C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh
D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh
Câu 23:  Tháng 6-1919, diễn ra sự kiện gì làm cho nước Đức trở nên rối loạn?
A. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.
B. Thiết lập nền Cộng hoà Vaima.
C. kí kết Hoà ước Véc-xai.
D. Kí kết Hoà ước Oa-sinh-tơn.
Câu 24:  Theo nghĩa đúng nhất, chủ nghĩa phát xít là:
A. nền chuyên chính độc tài khủng bố công khai của những thế lực phản động, hiếu chiến nhất.
B. chế độ độc tài phản động, hiếu chiến của tư bản tài chính.
C. chế độ độc tài, phân biệt chủng tộc, chống cộng sản.
D. nền chuyên chính khủng bố công khai, đứng đâu là Hítle.
Câu 25:  Tiền tệ của Đức thời kì 1918 - 1923 gọi là:
A. Yên.	B. Mác.	C. Bạt.	D. Ơ rô.
Câu 26:  Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đúng đầu tổ chức đó là
A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc
B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù
C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài
D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
Câu 27:  Người đứng đầu tổ chức đó là
A. Hítle	B. Hinđenbua	C. Rommen	D. Manxtên
Câu 28:  Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?
A. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy	B. Hítle lên nắm quyền
C. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ	D. Tổng thống Hinđenbua mất
Câu 29: Tại sao Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên vào tháng 10 - 1933?
A. Đề tự do trong hoạt động đối ngoại.
B. Để tự do phát triển kinh tế.
C. Để tự do chuẩn bị cho chiến tranh.
D. Để cải cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
Câu 30:  Ngày 25-11-1936, Đức đã kí với Nhật văn kiện gì?
A. "Hiệp ước phòng thủ chung châu Âu".	B. "Hiệp ước phòng thủ chung châu Á".
C. "Hiệp ước chống các Đảng Cộng sản".	D. "Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản".
Câu 31:  Để thiết lập nền chuyên chính độc tài, Chính phủ Hít-le đã làm gì?
A. Ám sát Tổng thống Hin-đen-bua để lên cầm quyền.
B. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản.
C. Không sản xuất công nghiệp nhẹ, chủ yếu phát triển công nghiệp nặng.
D. Rút ra khỏi Hội Quốc liên để tự do chuẩn bị cho chiến tranh.
Câu 32:  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?
A. Công nghiệp	B. Nông nghiệp
C. Giao thông vận tải	D. Du lịch và dịch vụ
Câu 33:  Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?
A. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ
B. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động
C. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ
D. Hítle thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế
Câu 34:  Những lĩnh vực kinh tế nảo được Hít-le tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự?
A. Công nghiệp và giao thông vận tải.	B. Giao thông vận tải và xây dựng đường xá.
C. Giao thông vận tải và dịch vụ.	D. Công nghiệp và nông nghiệp.
Câu 35:  Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là:
A. công nghiệp quân sự.	B. công nghiệp giao thông vận tải.
C. công nghiệp nhẹ.	D. công nghiệp nặng.
Câu 36:  Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là
A. Công nghiệp cơ khí, chế tạo	B. Công nghiệp khai khoáng
C. Công nghiệp dệt	D. Công nghiệp quân sự
Câu 37:  Đảng Công nhân Quốc gia xã hội Đức (Đảng Quốc xã) được thành lập vào năm nào?
A. 1923.	B. 1920.	C. 1924.	D. 1919.
Câu 38:  Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là:
A. chủ nghĩa đế quốc thực dân	B. chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến	D. chủ nghĩa đế quốc bành trướng
Câu 39:  Theo Hoà ước Véc-xai nước Đức mất đi bao nhiêu diện tích đất đai?
A. 1/8 diện tích.	B. 1/5 diện tích.	C. 1/3 diện tích.	D. 1/10 diện tích.


[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN

	1
	C
	9
	C
	17
	A
	25
	B
	33
	D

	2
	C
	10
	B
	18
	B
	26
	D
	34
	B

	3
	A
	11
	D
	19
	D
	27
	A
	35
	A

	4
	B
	12
	B
	20
	C
	28
	A
	36
	D

	5
	B
	13
	B
	21
	D
	29
	C
	37
	D

	6
	B
	14
	A
	22
	D
	30
	D
	38
	C

	7
	C
	15
	C
	23
	C
	31
	B
	39
	A

	8
	A
	16
	B
	24
	A
	32
	A
	
	





hoc357.edu.vn | Trang 

